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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)

Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?
A. 
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Câu 2.  Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số 
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Câu 3. Trong các số 
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  có bao nhiêu số hữu tỉ âm?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 4.  Quan sát trục số sau. Khẳng định nào sau đây đúng?
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A. Điểm 
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 biểu diễn số hữu tỉ 
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B. Điểm 
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 biểu diễn số hữu tỉ 
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C. Điểm 
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 biểu diễn số hữu tỉ 
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D. Điểm 
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 biểu diễn số hữu tỉ 
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Câu 5. Hãy chọn câu sai. Hình hộp chữ nhật có:
A. 6 cạnh.
B. 12 cạnh.
C. 8 đỉnh.
D. 6 mặt
	Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image21.wmf].''''
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A. 3.


B. 4.


C. 2.


D. 5.

	Hình hộp chữ nhật 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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	Hình hộp chữ nhật 
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 có một đường chéo tên là:
	[image: image32.emf]B'

B

C

D

A'

D'

C'

A




A. 
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Câu 6. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?
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A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
D. Hình 4.
	Cho hình lăng trụ đứng tam giác 
[image: image38.wmf].'''
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	Cho hình lăng trụ đứng tứ giác như hình bên. Khẳng định nào sau đây là sai:
	[image: image48.png]





A.
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C. Mặt đáy là 
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Câu 7. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tứ giác là:
A. Các hình bình hành.

B. Các hình chữ nhật.

C. Các hình vuông.

D. Các hình thang cân.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

Bài 1: (0,75 điểm). (NB) Các số [image: image53.png]


 có là số hữu tỉ không? Vì sao? 
Bài 2: (1,5 điểm). (VD) Thực hiện phép tính:
a) 
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Bài 3: (1,5 điểm). (TH) Tìm số hữu tỉ 
[image: image57.wmf]x
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Bài 4: (1,0 điểm). (TH)
	Cho hình hộp chữ nhật 
[image: image60.wmf].'''D'

ABCDABC

 như hình vẽ, có 
[image: image61.wmf]5 cm

AB

=

, 
[image: image62.wmf]6 cm

BC

=

, 
[image: image63.wmf]AA'8 cm.

=

 Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật này.
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Bài 5: (0,75 điểm). (TH)
	Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông 
[image: image65.wmf].'''
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 như hình vẽ. Biết 
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 Tính thể tích của hình lăng trụ đứng này.
	
[image: image69.png]





Bài 6: (0,5 điểm). (VD)
	Tấm lịch để bàn có dạng một lăng trụ đứng, ACB là một tam giác cân. Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như hình.
	
[image: image70.png]





Bài 7: (1,0 điểm). (VDC) Thực hiện chương trình khuyến mãi “ Ngày hội mua sắm”, một cửa hàng giảm giá 50% cho một lô tivi gồm 50 chiếc có giá bán lẻ là 8.600.000 đồng. Đến 12h thì cửa hàng đã bán được 35 chiếc và cửa hàng quyết định giảm thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần 1) cho số tivi còn lại. Tính số tiền mà cửa hàng thu được khi bán hết lô tivi đó.
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PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)

	Bài
	Đáp án
	Điểm
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	Bài 1 (0,75 điểm): Các số [image: image71.png]—12; —3,5:0



 có là số hữu tỉ không? Vì sao?
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	Bài 2a (0,5 điểm): 
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	Bài 2b (0,5 điểm). 
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	Bài 2c (0,5 điểm). 
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	Bài 3a (0,75 điểm). Tìm số hữu tỉ 
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	Bài 3b (0,75 điểm). 
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	Bài 4 (1,0 điểm). Cho hình hộp chữ nhật 
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 Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật này.
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	Bài 5 (0,75 điểm). Cho hình lăng trụ đứng tam giác vuông 
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 Tính thể tích của hình lăng trụ đứng này.
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	Bài 6 (0,5 điểm). Tấm lịch để bàn có dạng một lăng trụ đứng, ACB là một tam giác cân. Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như hình. 
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	Diện tích miếng bìa dùng làm tấm lịch là: 
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	Bài 7 (1,0 điểm). Thực hiện chương trình khuyến mãi “ Ngày hội mua sắm”, một cửa hàng giảm giá 50% cho một lô tivi gồm 50 chiếc có giá bán lẻ là 8.600.000 đồng. Đến 12h thì cửa hàng đã bán được 35 chiếc và cửa hàng quyết định giảm thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần 1) cho số tivi còn lại. Tính số tiền mà cửa hàng thu được khi bán hết lô tivi đó.

	
	Số tiền cửa hàng thu được khi bán 35 chiếc TV là:
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	Số tiền cửa hàng thu được khi bán 15 chiếc TV còn lại là:
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	Số tiền cửa hàng thu được khi bán hết số TV:
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Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần.
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